
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Số:   2157  /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  Thừa Thiên Huế, ngày   01  tháng  10  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ 

sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tƣ pháp  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

  n     u t Tổ         n  qu ền     p   n  n    19 t  n  6 n m 2015; 

  n    Ngh    nh số 63/2010/NĐ- P n    08 t  n  6 n m 2010  ủ     n  

phủ về kiểm so t t ủ tục   n     n ; 

  n    Ngh    nh số 92/2017/NĐ- P n    07 t  n  8 n m 2017  ủ     n  

phủ về sử   ổi, bổ sung một số  iều củ      N      n  liên qu n  ến kiểm so t t ủ 

tụ    n     n ; 

  n    T ôn  t  số 02/2017/TT-VP P n    31 t  n  10 n m 2017  ủ  V n 

p òn     n  p ủ   ớn  dẫn về n  iệp vụ kiểm so t t ủ tụ    n     n ; 

Xét  ề n     ủ  Gi m  ố  Sở T  p  p, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  ôn   ố k m t  o Qu ết   n  n   t ủ tụ    n     n    ợ    uẩn  ó  

tron  lĩn  vự   ò   iải    sở t uộ  p ạm vi      n n  quản lý  ủ  Sở T  p  p tỉn  

T ừ  T iên Huế ( ó p ụ lụ    n  k m). 

Điều 2. Sở T  p  p  ó tr    n iệm   p n  t  t ủ tụ    n     n    ợ   ôn   ố 

ở Qu ết   n  n   v o Hệ t ốn  t ôn  tin t ủ tụ    n     n   ủ  tỉn  T ừ  T iên 

Huế t  o  ún  qu    n ;  ôn   ố,  ôn  k  i t ủ tụ    n     n  n   tại trụ sở    

qu n v  trên tr n  T ôn  tin  iện tử  ủ    n v ;   ớn  dẫn        n ân, tổ      liên 

quan t ự   iện  iải qu ết  t ủ tụ    n     n  t uộ  t ẩm qu ền tại P ụ lụ  k m t  o 

Qu ết   n  n  . 

V n p òn  Ủ    n n ân dân tỉn   ó tr    n iệm   p n  t     t ủ tụ    n  

   n    ợ   ôn   ố tại Qu ết   n  n   v o    sở dữ liệu quố   i  về t ủ tụ    n  

   n . 

Điều 3. Qu ết   n  n    ó  iệu lự  t i   n  kể từ n    ký. 

Điều 4. Tron  t ời  ạn 10 n   , kể từ n    Qu ết   n  n    ó  iệu lự , Sở T  

p  p p ải xâ  dựn  qu  trìn   iải qu ết t ủ tụ    n     n  tron  lĩn  vự   ò   iải 

   sở t uộ  p ạm vi      n n  quản lý t  o tiêu   uẩn ISO 9001:2015  ửi Sở K o  

 ọ  -  ôn  n  ệ   o ý kiến tr ớ  k i   n   n . 
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Điều 5.    n  V n p òn  UBND tỉn , Gi m  ố  Sở T  p  p, T ủ tr ởn      

   qu n   u ên môn t uộ  U N  tỉn ,   ủ t    U N       u ện, t   x , t  n  

p ố Huế v      tổ     ,    n ân  ó liên qu n    u tr    n iệm t i   n  Qu ết   n  

n  ./. 

 
Nơi nhận: 
- N   Điều 5; 

-  ụ  KSTTH  – V n p òn     n  p ủ; 

-  T v      P T U N  tỉn ; 

-     Sở: Nội vụ, KH N, TT v  TT; 

-     P VP v   V TP; 

-  ổn  TTĐT tỉn ; 

- Trun  tâm H   tỉn ; 

-   u: VT, KSN . 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Phan Ngọc Thọ 
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PHỤ LỤC 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC HÕA GIẢI Ở 

CƠ SỞ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƢ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày  01 tháng  10 năm 2018 

      của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
 

A. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 T ủ tụ  t ự   iện  ỗ trợ k i  ò   iải viên  ặp 

t i nạn  oặ  rủi ro ản    ởn   ến s   k ỏ , 

t n  mạn  tron  k i t ự   iện  oạt  ộn   ò  

 iải 

UBND cấp huyện 

B. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 T ủ tụ   ôn  n  n  ò   iải viên UBND cấp x  

2 T ủ tụ   ôn  n  n tổ tr ởn  tổ  ò   iải UBND cấp x  

3 T ủ tụ  t ôi l m  ò   iải viên UBND cấp x  

4 T ủ tụ  t  n  to n t ù l o   o  ò   iải viên UBND cấp x  

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƢỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC HÕA GIẢI Ở CƠ SỞ THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƢ PHÁP 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1.  Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 

hƣởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 

Trình tự thực hiện: 

- Tron  tr ờn   ợp  ò   iải viên  ặp t i nạn  oặ  rủi ro ản    ởn   ến s   

k ỏ , t n  mạn  tron  k i t ự   iện  oạt  ộn   ò   iải ở    sở,  ò   iải viên  oặ  

 i   ìn   ò   iải viên    t iệt  ại về t n  mạn  nộp  ồ s   ề n     ỗ trợ  ến Ủ    n 

n ân dân  ấp x  n i    r  qu ết   n   ôn  n  n  ò   iải viên. 

- Tron  t ời  ạn 03 n    l m việ , Ủ    n n ân dân  ấp x  n i    r  qu ết   n  

 ôn  n  n  ò   iải viên x m xét,  ó v n  ản  ề n    Ủ    n n ân dân  ấp  u ện 

k m t  o  ồ s   ề n     ỗ trợ   o  ò   iải viên  ặp t i nạn  oặ  rủi ro ản    ởn  

 ến t n  mạn , s   k ỏ  tron  k i t ự   iện  oạt  ộn   ò   iải. 

- Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n  ủ  ồ s   ợp lệ,   ủ t    

Ủ    n n ân dân  ấp  u ện x m xét, r  qu ết   n   ỗ trợ; tr ờn   ợp k ôn   ỗ trợ 

t ì p ải trả lời  ằn  v n  ản v  nêu rõ lý do. 
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-    m n ất s u 03 n    l m việ , kể từ n    n  n   ợ  qu ết   n   ủ  Ủ    n 

n ân dân  ấp  u ện, Ủ    n n ân dân  ấp x  t ự   iện việ    i tiền  ỗ trợ. 

Cách thức thực hiện: 

- Hồ s  nộp trự  tiếp. 

- Nộp qu    ờn    u  iện. 

Thành phần hồ sơ: 

- Giấ   ề n     ỗ trợ  ủ   ò   iải viên  oặ   i   ìn   ò   iải viên tron  tr ờn  

 ợp  ò   iải viên    t iệt  ại về t n  mạn   ó x   n  n  ủ  tổ tr ởn  tổ  ò   iải 

 oặ  Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n tron  tr ờn   ợp  ò   iải viên    t iệt  ại l  tổ 

tr ởn  tổ  ò   iải. Giấ   ề n     ỗ trợ p ải   i rõ  ọ tên,       ỉ  ủ  n  ời  êu  ầu 

 ỗ trợ; lý do  êu  ầu  ỗ trợ; 

-  iên  ản x   n  n tìn  trạn   ủ   ò   iải viên    t i nạn  ó x   n  n  ủ  Ủ  

  n n ân dân  ấp x  n i xả  r  t i nạn  oặ     qu n  ôn   n n i xả  r  t i nạn ( ản 

   n   oặ   ản s o  ó    n  t ự  tron  tr ờn   ợp  ửi qu    ờn    u  iện;  ản 

p ô tô v   ản    n   ể  ối   iếu tron  tr ờn   ợp nộp trự  tiếp); 

- Giấ  r  viện,  ó    n t  n  to n   i p   k  m  ện ,   ữ   ện  ( ản    n  

 oặ   ản s o  ó    n  t ự  tron  tr ờn   ợp  ửi qu    ờn    u  iện;  ản p ô tô v  

 ản    n   ể  ối   iếu tron  tr ờn   ợp nộp trự  tiếp); 

- V n  ản,  iấ  tờ  ợp lệ về t u n  p t ự  tế t  o tiền l  n , tiền  ôn   ằn  

t  n   ủ  n  ời    t i nạn  ó x   n  n  ủ  tổ       oặ     n ân sử dụn  l o  ộn  

 ể    qu n n   n ớ   ó t ẩm qu ền x     n  t u n  p t ự  tế    mất  oặ   iảm sút 

( ản    n   oặ   ản s o  ó    n  t ự  tron  tr ờn   ợp  ửi qu    ờn    u  iện; 

 ản p ô tô v   ản    n   ể  ối   iếu tron  tr ờn   ợp nộp trự  tiếp),   o  ồm: Hợp 

 ồn  l o  ộn , qu ết   n  nân  l  n   ủ  tổ       oặ     n ân sử dụn  l o  ộn  

 oặ   ản kê  ó t u n  p t ự  tế  ủ   ò   iải viên    t i nạn v       iấ  tờ    n  

min  t u n  p t ự  tế  ợp p  p k    (nếu  ó); 

- Giấ     n  tử (tron  tr ờn   ợp  ò   iải viên    t iệt  ại về t n  mạn ;  ản 

   n   oặ   ản s o  ó    n  t ự  tron  tr ờn   ợp  ửi qu    ờn    u  iện;  ản 

p ô tô v   ản    n   ể  ối   iếu tron  tr ờn   ợp nộp trự  tiếp). 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ  ồ s . 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

- T ời  ạn U N   ấp x  x m xét,  ề n    U N   ấp  u ện  iải qu ết  ồ s : 

03 n    l m việ , kể từ n    n  n  ủ  ồ s   ợp lệ; 

- T ời  ạn   ủ t    U N   ấp  u ện x m xét, qu ết   n   ỗ trợ: 05 n    l m 

việ , kể từ n    n  n  ủ  ồ s   ợp lệ; 

- T ời  ạn U N   ấp x    i tiền  ỗ trợ: 03 n    l m việ , kể từ n    n  n 

  ợ  Qu ết   n   ủ  U N   ấp  u ện. 
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Cơ quan có thẩm quyền quyết định:   ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp  u ện. 

Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): K ôn . 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủ    n n ân dân  ấp 

 u ện, Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hò   iải viên  oặ   i   ìn   ò   iải 

viên tron  tr ờn   ợp  ò   iải viên    t iệt  ại về t n  mạn  tron  k i t ự   iện  oạt 

 ộn   ò   iải. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ôn  qu    n . 

Lệ phí: K ôn . 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Qu ết   n   ỗ trợ/ V n  ản trả lời 

tron  tr ờn   ợp k ôn   ỗ trợ. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hò   iải viên  ặp 

t i nạn  oặ  rủi ro ản    ởn   ến s   k ỏ , t n  mạn  tron  k i t ự   iện  oạt  ộn  

 ò   iải ở    sở 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  u t  ò   iải ở    sở n m 2013; 

- N      n  số 15/2014/NĐ- P n    27/02/2014  ủ     n  p ủ qu    n    i 

tiết một số  iều v   iện p  p t i   n   u t  ò   iải ở    sở. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. Thủ tục công nhận hòa giải viên 

Trình tự thực hiện: 

- Tr ờn   ợp kết quả  ầu  ò   iải viên   p  n   êu  ầu qu    n  tại Điểm  , 

Điểm   K oản 3 Điều 8  ủ   u t  ò   iải ở    sở, Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n l p 

d n  s    n  ời   ợ   ề n     ôn  n  n l   ò   iải viên k m t  o  iên  ản kiểm 

p iếu  oặ   iên  ản về kết quả  iểu qu ết  ầu  ò   iải viên  ửi   ủ t    Ủ    n 

n ân dân  ấp x . Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n   ợ  d n  s    

n  ời   ợ   ề n     ôn  n  n  ò   iải viên,   ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp x  x m 

xét, qu ết   n ; 

- Tr ờn   ợp số n  ời   ợ   ề n     ôn  n  n l   ò   iải viên lấ  t  o kết 

quả  ỏ p iếu từ   o xuốn  t ấp n iều   n số l ợn   ò   iải viên   ợ    ủ t    Ủ  

  n n ân dân  ấp x  qu ết   n  t ì Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n l p d n  s    

n ữn  n  ời   ợ   ề n     ôn  n  n, tron   ó   o  ồm n ữn  n  ời  ó số p iếu 

 ằn  n  u  ửi   ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp x  x m xét, qu ết   n . 

Cách thức thực hiện: K ôn  qu    n  

Thành phần hồ sơ: 
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-   n  s    n  ời   ợ   ề n     ôn  n  n l   ò   iải viên (Mẫu số 06 tại P ụ 

lụ    n   n  k m t  o N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-CP-

U TƯMTTQVN). 

-  iên  ản kiểm p iếu  oặ   iên  ản về kết quả  iểu qu ết  ầu  ò   iải viên 

(Mẫu số 01 tại P ụ lụ    n   n  k m t  o N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-

CP-U TƯMTTQVN tron  tr ờn   ợp  ầu  ò   iải viên  ằn   ìn  t     iểu qu ết 

 ôn  k  i; Mẫu số 02 tại P ụ lụ    n   n  k m t  o N    qu ết liên t    số 

01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN tron  tr ờn   ợp  ầu  ò   iải viên  ằn   ìn  

t     ỏ p iếu k n; Mẫu số 03 tại P ụ lụ    n   n  k m t  o N    qu ết liên t    số 

01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN tron  tr ờn   ợp  ầu  ò   iải viên  ằn   ìn  

t    p  t p iếu  ầu  ến  ộ  i   ìn ). 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ  ồ s . 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n 

 ủ  ồ s  t  o qu    n . 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): K ôn . 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

  n  s     ề n     ôn  n  n  ò   iải viên. 

Lệ phí: K ôn . 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Qu ết   n   ôn  n  n  ò   iải viên. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

N  ời   ợ   ề n     ôn  n  n l   ò   iải viên p ải  ạt trên 50%  ại diện  ộ 

 i   ìn  tron  t ôn, tổ dân p ố  ồn  ý. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  u t  ò   iải ở    sở n m 2013; 

- N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T42P-U TƯMTTQVN. 

2. Thủ tục công nhận tổ trƣởng tổ hòa giải 

Trình tự thực hiện: 

Tron  t ời  ạn 05 n   , kể từ n    tổ       uộ   ọp  ầu tổ tr ởn  tổ  ò  

 iải, Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n l m v n  ản  ề n     ôn  n  n tổ tr ởn  tổ  ò  

 iải k m t  o  iên  ản kiểm p iếu  oặ   iên  ản về kết quả  iểu qu ết về việ   ầu 

tổ tr ởn  tổ  ò   iải,  ửi   ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n   ợ  v n  ản  ề n     ôn  

n  n tổ tr ởn  tổ  ò   iải,   ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp x  x m xét, qu ết   n . 
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Cách thức thực hiện: K ôn  qu    n . 

Thành phần hồ sơ: 

- V n  ản  ề n     ôn  n  n tổ tr ởn  tổ  ò   iải (Mẫu số 07 tại P ụ lụ    n 

  n  k m t  o N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-CP-U TƯMTTQVN). 

-  iên  ản kiểm p iếu  oặ   iên  ản về kết quả  iểu qu ết về việ   ầu tổ 

tr ởn  tổ  ò   iải (Mẫu số 04 tại P ụ lụ    n   n  k m t  o N    qu ết liên t    số 

01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN tron  tr ờn   ợp  ầu tổ tr ởn  tổ  ò   iải 

viên  ằn   ìn  t     iểu qu ết  ôn  k  i; Mẫu số 05 tại P ụ lụ    n   n  k m t  o 

N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-CP-U TƯMTTQVN tron  tr ờn   ợp  ầu 

tổ tr ởn  tổ  ò   iải viên  ằn   ìn  t     ỏ p iếu k n). 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ  ồ s . 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n 

 ủ  ồ s  t  o qu    n . 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): K ôn . 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấ   ề n     ôn  n  n tổ tr ởn  tổ  ò   iải. 

Lệ phí: K ôn . 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Qu ết   n   ôn  n  n tổ tr ởn  tổ 

 ò   iải. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

N  ời   ợ   ôn  n  n l  tổ tr ởn  tổ  ò   iải p ải  ạt trên 50% số  ò   iải 

viên  ủ  tổ  ò   iải  ồn  ý v  l  n  ời  ó số p iếu  ầu   o n ất. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  u t  ò   iải ở    sở n m 2013; 

- N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-CP-U TƯMTTQVN. 

3. Thủ tục thôi làm hòa giải viên 

Trình tự thực hiện: 

Tron  t ời  ạn 10 n   , kể từ k i n  n   ợ   ề n     ủ  tổ tr ởn  Tổ  ò  

 iải về việ  t ôi l m  ò   iải viên, Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n   ủ trì, p ối  ợp 

với tr ởn  t ôn, tổ tr ởn  dân p ố x m xét, x   min , l m v n  ản  ề n      ủ t    

Ủ    n n ân dân  ấp x  r  qu ết   n  t ôi l m  ò   iải viên. 

Đối với tr ờn   ợp t ôi l m  ò   iải viên t  o qu    n  tại Điểm  , Điểm   

K oản 1 Điều 11  ủ   u t  ò   iải ở    sở, nếu Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n, 

tr ởn  t ôn, tổ tr ởn  tổ dân p ố k ôn   ồn  ý với  ề n     ủ  tổ tr ởn  tổ  ò   iải 
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 oặ  Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n v  tr ởn  t ôn, tổ tr ởn  tổ dân p ố k ôn  

t ốn  n ất   ợ  với n  u về  ề n     ủ  tổ tr ởn  tổ  ò   iải, t ì Tr ởn    n  ôn  

t   Mặt tr n t ôn    o với tổ tr ởn  tổ  ò   iải, nêu rõ lý do k ôn   ồn  ý,  ồn  

t ời   o   o   ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp x  x m xét, qu ết   n . 

Tr ờn   ợp t ôi l m  ò   iải viên  ối với tổ tr ởn  tổ  ò   iải t ì Tr ởn  

  n  ôn  t   Mặt tr n p ối  ợp với tr ởn  t ôn, tổ tr ởn  tổ dân p ố l m v n  ản  ề 

n      ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp x  r  qu ết   n  t ôi l m  ò   iải viên. 

Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n   ợ  v n  ản  ề n     oặ  

  o   o về việ  t ôi l m  ò   iải viên,   ủ t    Ủ    n n ân dân  ấp x  x m xét, 

qu ết   n . 

Cách thức thực hiện: K ôn  qu    n . 

Thành phần hồ sơ: V n  ản  ề n    r  qu ết   n  t ôi l m  ò   iải viên 

(Mẫu số 08 tại P ụ lụ    n   n  k m t  o N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-

CP-U TƯMTTQVN)/   o   o về việ  t ôi l m  ò   iải viên (Mẫu số 09 tại P ụ 

lụ    n   n  k m t  o N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-CP-

U TƯMTTQVN) tron  tr ờn   ợp Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n, tr ởn  t ôn, tổ 

tr ởn  tổ dân p ố k ôn   ồn  ý với  ề n     ủ  tổ tr ởn  tổ  ò   iải  oặ  Tr ởn  

  n  ôn  t   Mặt tr n v  tr ởn  t ôn, tổ tr ởn  tổ dân p ố k ôn  t ốn  n ất   ợ  

với n  u về  ề n     ủ  tổ tr ởn  tổ  ò   iải. 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ  ồ s . 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    

n  n   ợ  v n  ản  ề n     oặ    o   o về việ  t ôi l m  ò   iải viên. 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): K ôn . 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấ   ề n    về việ  t ôi l m  ò   iải viên  oặ    o   o về việ  t ôi l m 

 ò   iải viên. 

Lệ phí: K ôn . 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Qu ết   n  t ôi l m  ò   iải viên. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Việ  t ôi l m  ò   iải viên   ợ  t ự   iện tron      tr ờn   ợp s u  â : 

- T  o n u ện vọn   ủ   ò   iải viên; 

- Hò   iải viên k ôn   òn   p  n  một tron      tiêu   uẩn qu    n  tại Điều 

7  ủ   u t  ò   iải ở    sở; 
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- Vi p ạm n u ên tắ  tổ     ,  oạt  ộn   ò   iải ở    sở t  o qu    n  tại 

Điều 4  ủ   u t  ò   iải ở    sở  oặ  k ôn   ó  iều kiện tiếp tụ  l m  ò   iải viên 

do    xử lý vi p ạm p  p lu t. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  u t  ò   iải ở    sở n m 2013; 

- N    qu ết liên t    số 01/2014/NQ T-CP-U TƯMTTQVN. 

4. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ tr ởn  tổ  ò   iải l p  ồ s   ề n    t  n  to n t ù l o   o  ò   iải viên. 

- Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n  ủ  ồ s   ợp lệ, Ủ    n 

n ân dân  ấp x  x m xét, qu ết   n  v  trả t ù l o   o  ò   iải viên t ôn  qu  tổ 

 ò   iải; tr ờn   ợp qu ết   n  k ôn  t  n  to n   o  ò   iải viên t ì p ải trả lời 

 ằn  v n  ản v  nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: K ôn  qu    n . 

Thành phần hồ sơ: 

Giấ   ề n    t  n  to n t ù l o  ủ   ò   iải viên  ó   i rõ  ọ, tên,       ỉ  ủ  

 ò   iải viên; tên,       ỉ tổ  ò   iải; số tiền  ề n    t  n  to n; nội dun  t  n  to n 

( ó d n  s        vụ, việ  tron  tr ờn   ợp  ề n    t  n  to n t ù l o   o n iều vụ, 

việ );   ữ ký  ủ   ò   iải viên;   ữ ký x   n  n  ủ  tổ tr ởn  tổ  ò   iải. 

Xuất trìn  Sổ t  o dõi  oạt  ộn   ò   iải ở    sở  ể  ối   iếu k i  ần t iết. 

Số lƣợng hồ sơ: 01  ộ  ồ s . 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Tron  t ời  ạn 05 n    l m việ , kể từ n    n  n 

 ủ  ồ s  t  o qu    n . 

Tổ  ò   iải t ự   iện trả t ù l o   o  ò   iải viên t  o qu ết   n   ủ  Ủ    n 

n ân dân  ấp x  tron  t ời  ạn 03 n   , kể từ n    n  n   ợ  t ù l o. 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): K ôn . 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủ    n n ân dân  ấp x . 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ tr ởn  tổ  ò   iải. 

Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: K ôn  qu    n . 

Lệ phí: K ôn . 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Qu ết   n  t  n  to n t ù l o   o 

 ò   iải viên/  oặ  v n  ản trả lời tron  tr ờn   ợp qu ết   n  k ôn  t  n  to n. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Điều kiện   ợ    ởn  t ù l o t  o vụ, việ   ủ   ò   iải viên: 

- Vụ, việ    ợ  tiến   n   ò   iải v     kết t ú  tron  tr ờn   ợp: 
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+      ên  ạt   ợ  t ỏ  t u n; 

+ Một  ên  oặ       ên  êu  ầu   ấm d t  ò   iải; 

+ Hò   iải viên qu ết   n  kết t ú   ò   iải k i      ên k ôn  t ể  ạt   ợ  

t ỏ  t u n v  việ  tiếp tụ   ò   iải  ũn  k ôn  t ể  ạt   ợ  kết quả. 

- Hò   iải viên k ôn  vi p ạm n  ĩ  vụ s u: 

+ T ự   iện  ò   iải k i  ó   n    t  o qu    n  tại Điều 16  ủ   u t  ò  

 iải ở    sở. 

+ Tuân t ủ     n u ên tắ  qu    n  tại Điều 4  ủ   u t  ò   iải ở    sở. 

+ Từ   ối tiến   n   ò   iải nếu  ản t ân  ó qu ền lợi v  n  ĩ  vụ liên qu n 

 ến vụ, việ   ò   iải  oặ  vì lý do k    dẫn  ến k ôn  t ể  ảo  ảm k     qu n, 

 ôn   ằn  tron   ò   iải. 

+ T ôn    o k p t ời   o tổ tr ởn  tổ  ò   iải  ể   o   o   ủ t    Ủ    n 

n ân dân  ấp x   ó  iện p  p p òn  n ừ  tron  tr ờn   ợp t ấ  mâu t uẫn, tr n  

c ấp n  iêm trọn   ó t ể dẫn  ến   n  vi  ạo lự   â  ản    ởn   ến s   k oẻ, t n  

mạn   ủ       ên  oặ   â  mất tr t tự  ôn   ộn . 

+ T ôn    o k p t ời   o tổ tr ởn  tổ  ò   iải  ể   o   o    qu n  ó t ẩm 

qu ền xử lý tron  tr ờn   ợp p  t  iện mâu t uẫn, tr n    ấp  ó dấu  iệu vi p ạm 

p  p lu t về xử lý vi p ạm   n     n   oặ  p  p lu t về  ìn  sự. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  u t  ò   iải ở    sở n m 2013; 

- N      n  số 15/2014/NĐ-CP. 
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Mẫu số 01 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                --------------- 

  

BIÊN BẢN 

VỀ KẾT QUẢ  IỂU QUYẾT  ẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI  UỘ  HỌP ĐẠI  IỆN 

 Á  HỘ GIA ĐÌNH 

Hôm n  , v o………. iờ…………, n   ……..t  n ………n m…… 

Tại:...........................................................................................................................  

T ôn/tổ dân p ố;……………………………………………… tổ       uộ   ọp  ại 

diện      ộ  i   ìn   ầu  ò   iải viên  ằn   ìn  t     iểu qu ết  ôn  k  i. 

Tổ  ầu  ò   iải viên  ồm     t  n  viên s u  â : 

Ôn  (  ):........................................................................................... - Tổ Tr ởn  

Ôn  (  ):....................................................................................... - P ó tổ tr ởn  

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):........................................................................................... - T  n  viên 

   tiến   n  x     n  kết quả  iểu qu ết  ầu  ò   iải viên. 

Tổn  số  ại diện  ộ  i   ìn  tron  t ôn, tổ dân p ố:..............................................  

Số l ợn   ại diện  ộ  i   ìn  t  m dự  uộ   ọp: .................................................  

Kết quả  iểu qu ết: 

Stt Họ và tên Số ngƣời biểu 

quyết đồng ý 

Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình 

trong thôn, tổ dân phố đồng 
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ý 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 uộ   ọp kết t ú  v o……..  iờ……… n   ……… t  n …….. n m……….. 

 iên  ản n     ợ   ọ   ôn  k  i tại  uộ   ọp. 

  

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

CHỨNG KIẾN
1
 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ BẦU HÕA GIẢI VIÊN 

TỔ TRƢỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

                                           
1
   ữ ký  ủ   ại diện  ộ  i   ìn  k ôn   ó t  n  viên tron  d n  s     ầu l m  ò   iải viên 
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Mẫu số 02 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                  --------------- 

  

BIÊN BẢN 

KIỂM PHIẾU  ẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI  UỘ  HỌP ĐẠI  IỆN  Á  HỘ GIA 

ĐÌNH 

Hôm n  , v o………. iờ……….., n   ……..t  n ………n m…… 

Tại:...........................................................................................................................  

T ôn/tổ dân p ố;……………………………………………tổ       uộ   ọp  ại 

diện      ộ  i   ìn   ầu  ò   iải viên  ằn   ìn  t     iểu qu ết  ôn  k  i. 

Tổ  ầu  ò   iải viên  ồm     t  n  viên s u  â : 

Ôn  (  ):.......................................................................................... - Tổ Tr ởn  

Ôn  (  ):....................................................................................... - P ó tổ tr ởn  

Ôn  (  ):............................................................................................ - Th n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

   tiến   n  kiểm p iếu  ầu  ò   iải viên với sự  ó mặt    n  kiến  ủ   ại diện  ộ 

 i   ìn  k ôn   ó t  n  viên tron  d n  s     ầu l m  ò   iải viên l  ôn  

(  ):………………………,       ỉ........................................................................  

Tổn  số  ại diện  ộ  i   ìn  tron  t ôn, tổ dân p ố: .............................................  

Số l ợn   ại diện  ộ  i   ìn  t  m dự  uộ   ọp: .................................................  

Kết quả kiểm p iếu  ầu  ò   iải viên n   s u: 
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- Tổn  số p iếu p  t r : 

- Tổn  số p iếu t u về: 

- Số p iếu  ợp lệ: 

- Số p iếu k ôn   ợp lệ: 

- Kết quả kiểm p iếu: 

Stt Họ và tên Số lƣợng phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % đại diện hộ gia 

đình trong thôn, tổ dân 

phố đồng ý 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 uộ   ọp kết t ú  v o……..  iờ……… n   ……… t  n …….. n m……….. 

 iên  ản n     ợ   ọ   ôn  k  i tại  uộ   ọp. 

 ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

CHỨNG KIẾN
2
 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ BẦU HÕA GIẢI VIÊN 

TỔ TRƢỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

                                           
2
   ữ ký  ủ   ại diện  ộ  i   ìn  k ôn   ó t  n  viên tron  d n  s     ầu l m  ò   iải viên 
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Mẫu số 03 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BIÊN BẢN 

KIỂM PHIẾU  ẤY Ý KIẾN  Á  HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆ   ẦU HÒA GIẢI 

VIÊN 

Hôm n  , v o………. iờ……….., n   ……..t  n ………n m…… 

Tại:........................................................................................................................... 

Tổ  ầu  ò   iải viên  ồm     t  n  viên s u  â : 

Ôn  (  ):............................................................................................ - Tổ Tr ởn  

Ôn  (  ):....................................................................................... - P ó tổ tr ởn  

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

Ôn  (  ):............................................................................................ - T  n  viên 

   tiến   n  kiểm p iếu lấ  ý kiến      ộ  i   ìn  về việ   ầu  ò   iải viên với sự 

 ó mặt    n  kiến  ủ   ại diện  ộ  i   ìn  k ôn   ó t  n  viên tron  d n  s     ầu 

l m  ò   iải viên l  ôn  (  ):………………………,       ỉ………….   

.................................................................................................................................  

Tổn  số  ại diện  ộ  i   ìn  tron  t ôn, tổ dân p ố: ............................................  

Kết quả kiểm p iếu  ầu  ò   iải viên n   s u: 

- Tổn  số p iếu p  t r : 

- Tổn  số p iếu t u về: 
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- Số p iếu  ợp lệ: 

- Số p iếu k ôn   ợp lệ: 

- Kết quả kiểm p iếu: 

Stt Họ và tên Số lƣợng phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % đại diện hộ gia 

đình trong thôn, tổ dân phố 

đồng ý 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 uộ   ọp kết t ú  v o……..  iờ……… n   ……… t  n …….. n m……….. 

 iên  ản n     ợ   ọ   ôn  k  i tại  uộ   ọp kiểm p iếu 

  

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

CHỨNG KIẾN
3
 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ BẦU HÕA GIẢI VIÊN 

TỔ TRƢỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

                                           
3
   ữ ký  ủ   ại diện  ộ  i   ìn  k ôn   ó t  n  viên tron  d n  s     ầu l m  ò   iải viên 
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Mẫu số 04 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BIÊN BẢN 

VỀ KẾT QUẢ  IỂU QUYẾT  ẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI 

Hôm n  , v o……….  iờ………, n   ….. t  n …….. n m…… 

Tại:...........................................................................................................................  

Tổ  ò   iải................................. t ôn/tổ dân p ố………………………………. 

tổ       uộ   ọp  ầu tổ tr ởn  tổ  ò   iải  ằn   ìn  t     iểu qu ết  ôn  k  i. 

Số l ợn   ò   iải viên  ủ  tổ  ò   iải:..................................................................  

Số l ợn   ò   iải viên t  m dự  uộ   ọp:.............................................................  

Kết quả  iểu qu ết  ầu tổ tr ởn  tổ  ò   iải n   s u:............................................  

Stt Họ và tên Số ngƣời biểu 

quyết đồng ý 

Tỷ lệ % hòa giải viên 

của Tổ hòa giải đồng ý 

        

        

        

 uộ   ọp kết t ú  v o…..  iờ….. n   …. t  n ….. n m……. 

 iên  ản n     ợ   ọ   ôn  k  i tại  uộ   ọp. 

  

  TRƢỞNG BAN CÔNG TÁC 

MẶT TRẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BIÊN BẢN 

KIỂM PHIẾU  ẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI 

Hôm n  , v o…… iờ……, n   ….t  n ….n m……….. 

Tại:..........................................................................................................................  

Tổ  ò   iải …………………………..t ôn/tổ dân p ố........................................  

tổ       uộ   ọp  ầu tổ tr ởn  tổ  ò   iải  ằn   ìn  t     ỏ p iếu k n. 

Tổ kiểm p iếu   o  ồm     ôn  (  )  ó tên s u  â : 

Ôn  (  ):.......................................................................................... - Tổ Tr ởn  

Ôn  (  ):.......................................................................................... - T  n  viên 

Ôn  (  ):.......................................................................................... - T  n  viên 

Số l ợn   ò   iải viên  ủ  tổ  ò   iải:..................................................................  

Số l ợn   ò   iải viên t  m dự  uộ   ọp:.............................................................  

Kết quả kiểm p iếu  ầu tổ tr ởn  tổ  ò   iải n   s u: 

- Tổn  số p iếu p  t r : 

- Tổn  số p iếu t u về: 

- Số p iếu  ợp lệ: 

- Số p iếu k ôn   ợp lệ: 

- Kết quả kiểm p iếu: 

Stt Họ và tên Số ngƣời biểu Tỷ lệ % hòa giải viên 
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quyết đồng ý của tổ hòa giải đồng ý 

        

        

        

 uộ   ọp kết t ú  v o…..  iờ….. n   ...... t  n ….. n m…… 

 iên  ản n     ợ   ọ   ôn  k  i tại  uộ   ọp. 

  

TRƢỞNG BAN CÔNG TÁC 

MẶT TRẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ KIỂM PHIẾU 

TỔ TRƢỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

…, ngày … tháng … năm…. 

DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận hòa giải viên 

Kính gửi:   ủ t    Ủ    n n ân dân x /p  ờn /t   trấn 

………………………………………………………………………………………… 

  n    kết quả  ầu  ò   iải viên ( ó  iên  ản  ửi k m),   n  ôn  t   Mặt tr n 

t ôn/tổ dân p ố……………………………………….. ề n      ủ t    Ủ    n n ân 

dân x /p  ờn /t   trấn…………………..x m xét, qu ết   n   ôn  n  n  ò   iải 

viên  ối với     ôn  (  )  ó tên s u  â : 

Stt Họ và tên Địa chỉ Tỷ lệ % đại diện hộ gia 

đình trong thôn, tổ dân phố 

đồng ý 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   TRƢỞNG BAN CÔNG TÁC 

MẶT TRẬN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

…, ngày … tháng … năm…. 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

Công nhận tổ trƣởng tổ hòa giải 

Kính gửi:   ủ t    Ủ    n n ân dân x /p  ờn /t   trấn 

……………………………………………………………………………………… 

  n    kết quả  ầu tổ tr ởn  tổ  ò   iải ( ó  iên  ản  ửi k m),   n  ôn  t   Mặt 

tr n t ôn/tổ dân p ố…………………………… ề n      ủ t    Ủ    n n ân dân 

x /p  ờn /t   trấn……………..x m xét, qu ết   n   ôn  n  n tổ tr ởn  tổ  ò   iải 

 ối với ôn  (  )  ó tên s u  â : 

Stt Họ và tên Địa chỉ Tỷ lệ % hòa giải viên 

của tổ hòa giải đồng ý 

        

  

  TRƢỞNG BAN CÔNG TÁC 

MẶT TRẬN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

…, ngày … tháng … năm…. 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

Về việc thôi làm hòa giải viên 

Kính gửi:   ủ t    Ủ    n n ân dân x /p  ờn /t   trấn 

…………………………………………………………………………………… 

  n     ề n     ủ  tổ tr ởn  tổ  ò   iải:..............................................................  

.................................................................................................................................  

về việ  t ôi l m  ò   iải viên,  ề n      ủ t    Ủ    n n ân dân x /p  ờn /t   

trấn………………………………………..x m xét, qu ết   n  t ôi l m  ò   iải viên 

 ối với ôn  (  ):................................................................  

      ỉ.....................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 ý do t ôi l m  ò   iải viên:..................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

  

TRƢỞNG THÔN/ 

TỔ TRƢỞNG TỔ DÂN PHỐ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƢỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT 

TRẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 09 

X , p  ờn , t   trấn: 

…………………………. 

Thôn, tổ dân phố: 

…………………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

.…, ngày … tháng … năm…. 

BÁO CÁO 

Về việc thôi làm hòa giải viên 

Kính gửi:   ủ t    Ủ    n n ân dân x /p  ờn /t   trấn 

…………………………………………………………………………………… 

N   ……..t  n ……n m…….., tổ tr ởn  tổ  ò   iải:........................................  

.................................................................................................................................  

 ề n    t ôi l m  ò   iải viên  ối với ôn  (  ): ...................................................  

      ỉ.....................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

với lý do:..................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

- Ý kiến  ủ  Tr ởn    n  ôn  t   Mặt tr n: 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

- Ý kiến  ủ  tr ởn  t ôn, tổ tr ởn  tổ dân p ố: 

.................................................................................................................................  
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.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

Đề n      ủ t    Ủ    n n ân dân x /p  ờn /t   trấn...........................................  

............................................................................................. .x m xét, qu ết   n . 

  

TRƢỞNG THÔN/ 

TỔ TRƢỞNG TỔ DÂN PHỐ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƢỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT 

TRẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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